
 

PHỤ LỤC 
Số cột điểm kiểm tra, đánh giá của chương trình tích hợp 

theo Quyết định 5695 từ năm học 2024 - 2025 

(Đính kèm công văn số            /SGDĐT-GDTH ngày      tháng 8 năm 2024  

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

1. Cấp trung học cơ sở 

Môn 

Số điểm kiểm tra, đánh giá trong 1 học kỳ 

Chương trình giáo dục 

Anh Quốc  

Chương trình giáo dục 

Việt Nam  

Tiếng Anh 2 ĐĐGtx; 1 ĐĐGck 2 ĐĐGtx, 1 ĐĐGgk 

Toán 1 ĐĐGtx; 1 ĐĐGgk 3 ĐĐGtx; 1 ĐĐGck 

Khoa học tự nhiên 1 ĐĐGtx; 1 ĐĐGgk 3 ĐĐGtx; 1 ĐĐGck 

2. Đối với lớp 10, 11: 

Môn, Cụm chuyên đề 

Số điểm kiểm tra, đánh giá trong từng học kỳ 

Chương trình giáo dục 

Anh Quốc  

Chương trình giáo dục 

Việt Nam  

HKI HKII HKI HKII 

Tiếng Anh 
2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk 

Toán 
2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

Vật lí 
1 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

1 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

Cụm chuyên đề Vật lí  1 ĐĐGtx    

Hóa học 
1 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

1 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx; 

1 ĐĐGck 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

Cụm chuyên đề Hóa học  1 ĐĐGtx   

Sinh học 
1 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk 

1 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx 

1 ĐĐGck 

2 ĐĐGtx 

1 ĐĐGck 

Cụm chuyên đề Sinh học  1 ĐĐGtx   

  



 

 

3. Đối với lớp 12: 

Môn, Cụm chuyên đề 

Số cột điểm kiểm tra, đánh giá trong từng học kỳ 

HKI HKII 

Chương trình 

giáo dục 

Anh Quốc 

Chương trình 

giáo dục 

Việt Nam 

Chương trình 

giáo dục 

Việt Nam 

Tiếng Anh 
2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

4 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk 

1 ĐĐGck 

Toán 
2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

4 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk  

1 ĐĐGck 

Vật lí 
1 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx  

1 ĐĐGck 

3 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk  

1 ĐĐGck 

Cụm chuyên đề Vật lí   

 1 ĐĐGtx 

(Chương trình 

Anh Quốc đã thực 

hiện trong HKI 

chuyển sang) 

Hóa học 
1 ĐĐGtx  

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx; 

1 ĐĐGck 

3 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk  

1 ĐĐGck 

Cụm chuyên đề Hóa học   

 1 ĐĐGtx 

(Chương trình 

Anh Quốc đã thực 

hiện trong HKI 

chuyển sang) 

Sinh học 
1 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk 

2 ĐĐGtx 

1 ĐĐGck 

3 ĐĐGtx 

1 ĐĐGgk 

1 ĐĐGck 

Cụm chuyên đề Sinh học   

1 ĐĐGtx 

(Chương trình 

Anh Quốc đã thực 

hiện trong HKI 

chuyển sang) 
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